
BÁO GIÁ ĐỐI CHỨNG NỘI THẤT
CHECK NHÀ · checknha.vn — AI bảo vệ chủ nhà trước khi xuống tiền
Bảng giá chuẩn (đối chứng) dùng để so với báo giá của đơn vị thi công. Đơn vị: VND · ĐVT: MD = mét dài, M2 = mét vuông · Cập nhật: 06/2026. Giá nội thất gỗ thay đổi theo cốt
gỗ (Thái Lan < Vanachai < An Cường < Plywood). Báo giá cao hơn nhiều mốc này → cần làm rõ; thấp bất thường → nghi vật liệu kém/thiếu hạng mục.

A. NỘI THẤT GỖ MDF / PLYWOOD — SO SÁNH THEO CỐT GỖ
◼ VÁCH TIVI

Hạng mục ĐVT Thái Lan TL Vanachai An Cường Plywood Ghi chú

KỆ TIVI MD 1.500.000đ 1.800.000đ 2.000.000đ 2.100.000đ

VÁCH TIVI M2 1.400.000đ 1.600.000đ 1.800.000đ 2.000.000đ KHUNG GỖ KẾT HỢP PVC
VÂN ĐÁ

LAM SÓNG M2 1.100.000đ 1.300.000đ 1.500.000đ 1.600.000đ

TỦ RƯỢU M2 1.600.000đ 1.700.000đ 2.100.000đ 2.200.000đ

CÁNH KÍNH M2 1.200.000đ 1.200.000đ 1.200.000đ 1.200.000đ KÍNH MÀU ĐEN

ỐP MẶT PHẲNG M2 850.000đ 1.000.000đ 1.200.000đ 1.350.000đ

◼ TỦ BẾP
Hạng mục ĐVT Thái Lan TL Vanachai An Cường Plywood Ghi chú

TỦ BẾP Khung thùng Gỗ
MDF, Cánh phủ Melamine MD 3.800.000đ 4.500.000đ 4.800.000đ 5.000.000đ Bếp trên + dưới

TỦ BẾP Khung thùng Gỗ
MDF, Cánh phủ Acrylic MD 4.500.000đ 5.000.000đ 5.600.000đ 6.000.000đ Bếp trên + dưới

◼ PHÒNG NGỦ
Hạng mục ĐVT Thái Lan TL Vanachai An Cường Plywood Ghi chú

GIƯỜNG 1.6X2M CHIẾC 4.600.000đ 5.500.000đ 6.600.000đ 7.000.000đ NGĂN KÉO THÊM 500K

GIƯỜNG 1.8X2M CHIẾC 4.800.000đ 5.700.000đ 6.800.000đ 7.200.000đ

GIƯỜNG 2.2X2M CHIẾC 5.000.000đ 6.000.000đ 7.000.000đ 7.400.000đ

TỦ QUẦN ÁO M2 1.900.000đ 2.200.000đ 2.800.000đ 3.000.000đ

BÀN TRANG ĐIỂM MD 1.400.000đ 1.700.000đ 1.900.000đ 2.000.000đ

BÀN HỌC MD 1.400.000đ 1.700.000đ 1.900.000đ 2.000.000đ

KỆ SÁCH M2 1.500.000đ 2.000.000đ 2.100.000đ 2.200.000đ



◼ PHÒNG THỜ
Hạng mục ĐVT Thái Lan TL Vanachai An Cường Plywood Ghi chú

VÁCH ỐP PHẲNG M2 850.000đ 1.000.000đ 1.200.000đ 1.350.000đ

VÁCH CNC M2 1.600.000đ 1.800.000đ 2.200.000đ 2.400.000đ

TRANH MICA TRÚC CHỈ M2 1.400.000đ 1.400.000đ 1.400.000đ 1.400.000đ

B. TỦ BẾP NHỰA ĐẶC & INOX (ĐVT: MD — gồm bếp trên + dưới)
◼ TỦ BẾP NHỰA ĐẶC

Hạng mục ĐVT Đơn giá Ghi chú

TỦ BẾP Khung thùng nhựa đặc cánh gỗ phủ Melamine MD 5.000.000đ TỦ BẾP TRÊN + DƯỚI

TỦ BẾP Khung thùng nhựa đặc cánh gỗ phủ Acrylic MD 5.700.000đ TỦ BẾP TRÊN + DƯỚI

TỦ BẾP Khung thùng nhựa đặc cánh nhựa đặc phủ Melamine MD 5.800.000đ TỦ BẾP TRÊN + DƯỚI

TỦ BẾP Khung thùng nhựa đặc cánh nhựa đặc phủ Acrylic MD 6.200.000đ TỦ BẾP TRÊN + DƯỚI

◼ TỦ BẾP INOX CÁNH KÍNH
Hạng mục ĐVT Đơn giá Ghi chú

TỦ BẾP khung thùng inox hệ liền khối, cánh nhựa phủ Acrylic MD 7.600.000đ TỦ BẾP TRÊN + DƯỚI

TỦ BẾP khung thùng inox hệ liền khối, cánh kính MD 8.000.000đ TỦ BẾP TRÊN + DƯỚI

TỦ BẾP khung thùng inox hệ Module 1 lớp, cánh kính MD 9.500.000đ TỦ BẾP TRÊN + DƯỚI

TỦ BẾP khung thùng inox hệ Module 2 lớp, cánh kính MD 11.000.000đ TỦ BẾP TRÊN + DƯỚI

TỦ BẾP khung thùng inox hệ Module 3 lớp, cánh kính MD 15.000.000đ TỦ BẾP TRÊN + DƯỚI

C. PHỤ KIỆN (THEO THƯƠNG HIỆU)
◼ PHỤ KIỆN BẢN LỀ- RAY BI

Thương hiệu Sản phẩm ĐVT Đơn giá

TOPTEN BẢN LỀ GIẢM CHẤN CHIẾC 28.000đ

TOPTEN RAY BI 3 TẦNG GỈAM CHẤN BỘ 70.000đ

EUROGOLD BẢN LỀ GIẢM CHẤN CHIẾC 45.000đ

EUROGOLD RAY BI 3 TẦNG GỈAM CHẤN BỘ 105.000đ

HAFELE BẢN LỀ GIẢM CHẤN CHIẾC 70.000đ



Thương hiệu Sản phẩm ĐVT Đơn giá

HAFELE RAY BI 3 TẦNG GỈAM CHẤN BỘ 150.000đ

BLUM BẢN LỀ GIẢM CHẤN CHIẾC 75.000đ

BLUM RAY BI 3 TẦNG GỈAM CHẤN BỘ 280.000đ

◼ PHỤ KIỆN BẾP
Thương hiệu Sản phẩm ĐVT Đơn giá

AVINTANA GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH CHIẾC 1.500.000đ

AVINTANA GIÁ BÁT NÂNG HẠ+ TAY NÂNG CỬA BỘ 5.000.000đ

AVINTANA GIÁ XOONG NỒI CHIẾC 1.600.000đ

AVINTANA GIÁ GIA VỊ CHIẾC 1.700.000đ

AVINTANA GIÁ DAO THỚT CHIẾC 1.700.000đ

AVINTANA THÙNG GẠO CHIẾC 1.200.000đ

AVINTANA ĐÁ KIM SA BẾP MD 1.300.000đ

AVINTANA KÍNH ỐP BẾP MD 1.200.000đ

EUROGOLD GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH CHIẾC 1.800.000đ

EUROGOLD GIÁ BÁT NÂNG HẠ+ TAY NÂNG CỬA BỘ 6.500.000đ

EUROGOLD GIÁ XOONG NỒI CHIẾC 1.800.000đ

EUROGOLD GIÁ GIA VỊ CHIẾC 1.900.000đ

EUROGOLD GIÁ DAO THỚT CHIẾC 1.900.000đ

EUROGOLD THÙNG GẠO CHIẾC 1.400.000đ

BOSS GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH CHIẾC 2.200.000đ

BOSS GIÁ BÁT NÂNG HẠ+ TAY NÂNG CỬA BỘ 7.000.000đ

BOSS GIÁ XOONG NỒI CHIẾC 2.000.000đ

BOSS GIÁ GIA VỊ CHIẾC 2.100.000đ

BOSS GIÁ DAO THỚT CHIẾC 2.100.000đ

BOSS THÙNG GẠO CHIẾC 1.600.000đ
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